ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐHKHXH & NV

KHOA VIỆT NAM HỌC VÀ TIẾNG VIỆT
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC: CƠ SỞ VĂN HÓA VIỆT NAM

1.THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN

1.1. Họ và tên giảng viên : Nguyễn Thị Nguyệt

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên chính, tiến sĩ.

Thời gian, địa điểm làm việc: Từ 8 giờ sáng đến 17 giờ chiều hàng ngày, tại Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt (Nhà B7BIS, phố Trần Đại Nghĩa,  phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Địa chỉ liên hệ: Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt, nhà B7BIS, phố Trần Đại Nghĩa, Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: (84-4).38694323     Email: 
ktv_vnh@yahoo.com

 





ntnguyet1958@yahoo.com.vn

Các hướng nghiên cứu chính: 
       + Văn hóa Việt Nam 
       + Phong tục tập quán và lễ hội Việt Nam

       + Văn học dân gian Việt Nam

       +  Du lịch Việt Nam

1.2.Họ và tên giảng viên: Mai Minh Tân
Chức danh: Tiến sĩ

Thời gian, địa điểm làm việc:

8h00 – 11 giờ hàng ngày, phòng 21 nhà B7bis, phố Trần Đại Nghĩa, Bách Khoa.

Địa chỉ liên hệ:

Khoa Việt Nam học và tiếng Việt, nhà B7bis phố trần Đại Nghĩa, Bách khoa, quận Hai Bà trưng, Hà Nội

Điện thoại: 04.38680311

Các hướng nghiên cứu chính:

          + Văn hóa Việt Nam
          + Tôn giáo và tín ngưỡng
          + Phong tục và lễ hội
          + Du lịch Việt Nam
1.3. Họ và tên giảng viên: Nguyễn Thị Thu Trang
Chức danh: Thạc sĩ

Thời gian, địa điểm làm việc: Từ 8 giờ sáng đến 11 giờ tại Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt, nhà B7bis, phố Trần Đại Nghĩa, Bách Khoa, quận Hai Bà trưng, Hà Nội

Địa chỉ liên hệ: Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt, nhà B7bis phố Trần Đại Nghĩa, Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: 8694323/ 090.2222.137       Email: ngthutrang 164 @yahoo.com

Các hướng nghiên cứu chính: 
            + Văn học Việt Nam

            + Văn học dân gian Việt Nam

            +  Văn hóa Việt Nam 
            +  Du lịch Việt Nam
II. THÔNG TIN CHUNG VỀ MÔN HỌC

II.1. Tên môn học: Cơ sở văn hóa Việt Nam

II.2. Mã môn học: HIS2052
II.3. Số tín chỉ: 05
II.4. Môn học: Bắt buộc

II.5. Các môn học tiên quyết: không
II. 6. Môn học kế tiếp: Tiến trình Lịch sử Việt Nam

II. 7. Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 



+  Lý thuyết: 60 giờ tín chỉ



+ Thảo luận: 06 giờ tín chỉ



+ Bài tập: 04 giờ tín chỉ

           + Thực hành, điền dã, Studio: 04 giờ tín chỉ

           + Tự học, tự nghiên cứu: 06 giờ tín chỉ

II. 8. Địa chỉ khoa phụ trách môn học: 

     Văn phòng khoa Việt Nam học và Tiếng Việt, 

               tầng 2, nhà B7 Bis, phố Trần Đại Nghĩa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

III. MỤC TIÊU MÔN HỌC

III.1. Mục tiêu chung
III.1.1. Kiến thức: 
              - Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về văn hóa Việt Nam.

              - Khả năng vận dụng các kiến thức về văn hóa đó vào trong các lĩnh vực như: nghiên cứu khoa học về văn hóa Việt Nam, tổ chức, quản lý, hoạt động văn hóa nhằm giữ gìn, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa Việt Nam.

               - Người học cần nắm được : khái niệm văn hóa và các khái niệm có liên quan (văn minh, văn hiến, văn vật…); mối quan hệ và tác động của môi trường tự nhiên, môi trường xã hội đối với văn hóa; đặc điểm của các thành tố văn hóa Việt Nam, diễn trình của lịch sử văn hóa Việt Nam, các đặc trưng của các vùng văn hóa, đặc biệt là văn hóa của tộc người chủ thể, có sự liên hệ, so sánh các giá trị văn hóa giữa các tộc người. Tóm lại là hiểu được những giá trị của văn hóa Việt Nam và quá trình vận động của các giá trị đó từ truyền thống đến hiện đại. 

III.1.2. Kỹ năng: 

Nắm được các kỹ năng:

-   Hình thành kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm

·   Đọc tài liệu và xử lý tài liệu nghiên cứu
· Chuẩn bị xeminar theo yêu cầu của giáo viên, trình bày lại được những kiến thức đã nghiên cứu về cơ sở văn hóa Việt Nam
· Phân tích và tổng hợp các tri thức về văn hóa được học để có có thể phân tích, lý giải được những giá trị của nền văn hoá Việt Nam truyền thống.

· Vận dụng để phân tích những giá trị của nền văn hóa Việt Nam hiện đại, so sánh với văn hóa của các tộc người khác.

III.1.3. Thái độ: Người học cần: 

 -  Có ý thức học hỏi, nghiên cứu về văn hóa truyền thống của dân tộc và các vấn đề thuộc về văn hóa Việt Nam

·  Nghiêm túc, chuẩn bị bài trước khi đến lớp và chú ý nghe giảng trên lớp
·  Tích cực  thảo luận, tham gia đầy đủ các hoạt động ngoại khóa.

·  Có ý thức trách nhiệm cao trong việc giữ gìn, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa Việt Nam
III.2. Mục tiêu của từng bài học cụ thể: 

	Tuần
	Nội dung
	Bậc 1

	Bậc 2

	Bậc 3


	1
	Nội dung 1. Văn hóa và Văn hóa học
	Nắm được các  khái niệm liên quan đến: 

+ con người với tư cách là chủ và khách thể của văn hóa

+ các khái niệm văn hóa, văn hóa học
	So sánh sự tương đồng và khác biệt giữa các khái niệm văn hóa, văn hiến, văn minh, văn vật.
	Chỉ ra được mối quan hệ giữa con người và văn hóa.

Vận dụng hiểu biết về định nghĩa văn hóa trong việc nghiên cứu các thành tố văn hóa khác.

	2
	Nội dung 2. Văn hóa và môi trường tự nhiên
	Hiểu các vấn đề:

- Môi trường tự nhiên, môi trường nhân tác. 

- Hệ sinh thái của Việt Nam
	Phân biệt thế nào là bản năng, văn hóa, biện pháp văn hóa xã hội để kiềm chế bản năng
	Vận dụng các kiến thức đã học để tìm ra quan hệ của con người Việt Nam với môi trường tự nhiên thể hiện trong các sắc thái của nền văn hóa dân tộc. 

	3
	Nội dung 3. Văn hóa và môi trường xã hội.
	Nắm được khái niệm xã hội là gì?, những nguyên lý tổ chức xã hội. 

Nắm được cơ cấu của xã hội Việt Nam truyền thống (Gia đình – Dòng họ - Làng – Đô thị - Nhà nước)
	Sự khác biệt giữa nhập thân văn hóa và xã hội hóa cá nhân.
	Liên hệ những hiểu biết của bản thân về gia đình, làng của người Việt với những kiến thức đã học. 

Phân biệt sự khác biệt giữa làng Việt Bắc bộ và làng Việt Nam bộ. 

	4
	Nội dung 4. Tiếp xúc và giao lưu văn hóa
	Nắm được khái niệm: tiếp xúc văn hóa; giao lưu văn hóa; đan xen văn hóa tự nguyện; đan xen văn hóa cưỡng bức.  
	Chỉ ra được:

- Những nét tương đồng của văn hóa Việt với văn hóa Đông Nam Á. 

- Kết quả của quá trình trao đổi, tiếp xúc, giao lưu giữa văn hóa Trung Hoa và văn hóa Việt; văn hóa Ấn Độ và văn hóa Việt;  văn hóa Việt và văn hóa phương Tây. 
	Thấy được bản lĩnh của văn hóa Việt Nam sau những lần tiếp xúc, giao lưu văn hóa. 

Thấy được sự đột biến văn hóa trong xã hội Việt Nam cổ truyền sau khi tiếp xúc và giao lưu với văn hóa phương Tây. 

	5
	Nội dung 5. Những thành tố của văn hóa
(văn hóa nhận thức, văn hóa ẩm thực, trang phục truyền thống)
	Hiểu được thế nào là triết lý Âm – Dương, mô hình Tam tài, mô hình Ngũ hành, hệ đếm Can – Chi.
Nắm được những đặc trưng trong nghệ thuật ẩm thực của người Việt. Đặc trưng vùng miền trong ẩm thực Việt Nam được thể hiện như thế nào? 

Nắm được cách thức trang phục và cách thức trang sức, trang điểm của người Việt.

	Mối quan hệ giữa triết lý Âm – Dương và tính cách người Việt; mối quan hệ giữa thuyết Âm Dương Ngũ hành và cuộc sống người Việt.
Chỉ ra sự giống và khác nhau trong cơ cấu bữa ăn của người Việt và người dân tộc thiểu số.

 Chỉ ra những đặc sắc trong trang phục của người việt và các dân tộc thiểu số.
	Vận dụng kiến thức đã học để phân tích triết lý Âm Dương Ngũ hành trong vũ trụ quan, nhân sinh quan người Việt.
Vận dụng những kiến thức đã học để làm rõ bản sắc dân tộc thể hiện qua trang phục truyền thống và nghệ thuật ẩm thực của người Việt.

	6.
	Nội dung 6. Những thành tố của văn hóa (giáo dục và chế độ khoa cử, nghệ thuật văn chương, nghệ thuật diễn xướng, nghệ thuật tạo hình)
	Nắm được đặc điểm và sự hình thành nền giáo dục Việt Nam. Giáo dục của nhà nước phong kiến như thế nào? Cách tổ chức và quy chế thi cử, các vị trí và thứ hạng qua một kỳ thi như thế nào?
Nắm được những khái niệm, đặc điểm hình thành và phát triển, những thành tựu tiêu biểu của các loại hình nghệ thuật.
	Chỉ ra được những điểm ưu việt của nền giáo dục Việt Nam.
Thấy được những giá trị văn hóa tiêu biểu của các loại hình nghệ thuật
	Qua những kiến thức đã học, đánh giá được vai trò của giáo dục, của các loại hình nghệ thuật truyền thống trong nền văn hóa.

	7
	Nội dung 7. Những thành tố của văn hóa (ngôn ngữ, tôn giáo)
	Nắm được những đặc điểm chính, nguồn gốc của tiếng Việt. 

Hiểu được thế nào là tôn giáo. 

Nêu được đặc điểm của từng tôn giáo lớn: Nho giáo, Phật giáo, Lão giáo và Kitô giáo
	Mối liên quan giữa ngôn ngữ và văn hóa. 

Nắm được sự khúc xạ  hay nói cách khác là đặc điểm riêng của Nho, Phật, Đạo và Kitô giáo khi du nhập vào Việt Nam.
	Vận dụng kiến thức đã học để chỉ  ra mối liên hệ giữa Nho giáo, Phật giáo, Đạo giáo và Kitô giáo với văn hóa Việt Nam.

	8.
	Nội dung 8. Những thành tố của văn hóa (tín ngưỡng, phong tục tập quán)
	Hiểu được thế nào là tín ngưỡng?

Hiểu được một số tín ngưỡng cụ thể: tín ngưỡng Phồn thực, tín ngưỡng thờ Thành hoàng , tín ngưỡng thờ Mẫu, tín ngưỡng thờ Tứ bất tử. 

Nắm được các khái niệm cơ bản về phong tục tập quán, những phong tục, tập quán tiêu biểu.
	Phân biệt sự giống và khác nhau giữa tín ngưỡng và tôn giáo.

Phân loại phong tục, tập quán.
Chỉ ra được những nghi lễ chủ yếu trong các phong tục khác nhau.

	Vận dụng kiến thức đã học, để nhận biết được những dấu tích của tín ngưỡng phồn thực còn lưu lại trong một số trò chơi dân gian, trong kiến trúc, điêu khắc…

Phân tích được nội dung của những phong tục tiêu biểu.

	9.
	Nội dung 9. Những thành tố của văn hóa (lễ hội, văn hóa giao tiếp và ứng xử)
	Nắm được các khái niệm cơ bản về lễ hội, đặc điểm của lễ hội, cấu trúc của lễ hội, những lễ hội tiêu biểu.
Nắm được những nghi lễ, phong tục trong lễ Tết chính : tết nguyên Đán và các lễ Tết khác ở việt Nam. 
Nắm được khái niệm, đặc điểm của văn hóa giao tiếp và ứng xử truyền thống của người Việt
	Mối quan hệ giữa lễ hội và tín ngưỡng, phong tục.
Chỉ ra được những giá trị văn hóa thể hiện trong cách thức, phạm vi giao tiếp, ứng xử văn hóa của người Việt.
Cách thức giao tiếp, ứng xử văn hóa của một số dân tộc thiểu số ở Việt Nam có gì đặc biệt?
	Phân tích được yếu tố nông nghiệp trong các lễ hội cổ truyền Việt Nam.
Phân tích được bản sắc dân tộc trong văn hóa giao tiếp và ứng xử

	10.
	Nội dung 10. Văn hóa Việt Nam thời tiền sử và sơ sử.
	Nêu được đặc điểm của văn hóa Việt Nam thời tiền sử, sơ sử. 

Nắm được đặc điểm của các nền văn hóa: Sa Huỳnh, Đồng Nai, Chăm Pa, Óc Eo.
	Thấy được những biến đổi trong diễn trình văn hóa Việt Nam thời tiền, sơ sử. 

Những nét đặc trưng của văn hóa ở châu thổ Bắc Bộ trong thiên niên kỷ đầu công nguyên

Những nét đặc trưng của văn hóa Chămpa, văn hóa Óc Eo ở thiên niên kỷ đầu công nguyên. 
	Vận dụng kiến thức đã học chỉ ra được những sự kiện, hiện tượng thuộc về giao lưu văn hóa cưỡng bức, giao lưu văn hóa tự nguyện ở giai đoạn tiền, sơ sử. 

	11.
	Nội dung 11. Văn hóa Việt Nam thời tự chủ
	Nắm được các nét đặc sắc của văn hóa thời Lý Trần

Nắm được nét đặc sắc của văn hóa thời Hậu Lê

Nắm được nét đặc sắc của văn hóa từ thế kỷ XVI đến 1858. 
	Nhận biết được sự phát triển cả về chất và lượng của các thành tố văn hóa khiến cho văn hóa Việt Nam đạt đến trình độ rực rỡ nhất trong giai đoạn này.
	Vận dụng tri thức đã học nhận thức được ba lần phục hưng văn hóa dân tộc, khẳng định bản sắc và bản lĩnh của văn hóa Việt .

	12.
	Nội dung 12. Văn hóa Việt Nam từ năm 1858 đến 1945 và từ 1945 đến nay
	Nắm được đặc trưng văn hóa Việt Nam giai đoạn 1858 đến 1945 ở một số thành tố văn hóa.

Nắm được đặc điểm lịch sử, xã hội của Việt Nam từ năm 1945 đến nay.
	Nhận thức khái niệm “sự không chối từ”  về văn hóa trong việc tiếp thu các yếu tố văn hóa ngoại sinh của dân tộc Việt. 


	Phân tích vai trò, tương quan của các nhân tố ngoại sinh, nội sinh trong văn hóa giai đoạn từ năm 1858 đến 1945 và từ 1945 đến nay. 

	13
	Nội dung 13. Không gian văn hóa Việt Nam
	Nắm được những vấn đề cơ bản liên quan đến lý thuyết về không gian văn hóa. 

Đặc điểm tự nhiên và xã hội của vùng Tây Bắc, Việt Bắc và châu thổ sông Hồng. 
	Chỉ ra sự khác biệt giữa các vùng văn hóa: Tây Bắc, Việt Bắc, và châu thổ Bắc Bộ. 


	Phân tích các đặc điểm văn hóa của vùng Tây Bắc, Đông Bắc và châu thổ Bắc Bộ. 

	14
	Nội dung 14. Không gian văn hóa Việt Nam (tiếp)
	Nêu được đặc điểm tự nhiên và xã hội của vùng Trung Bộ, vùng Trường Sơn – Tây Nguyên và vùng Nam Bộ. 
	Chỉ ra sự khác biệt giữa các vùng văn hóa.
	Phân tích các đặc điểm văn hóa của các vùng Trung Bộ, Trường Sơn – Tây Nguyên và Nam Bộ.

	15
	Nội dung 15
	Ôn tập và thảo luận theo các câu hỏi đã cho.




IV. TÓM TẮT NỘI DUNG MÔN HỌC

              Cơ sở Văn hóa Việt Nam cung cấp cho người học những khái niệm cơ bản: Văn hóa và văn hóa học ( phân biệt những khái niệm về văn hóa như: văn hóa, văn minh, văn hiến, văn vật; các đặc trưng và chức năng của văn hóa; đối tượng của văn hóa học; cơ cấu của văn hóa học; phương pháp nghiên cứu). Môn học cũng cung cấp cho người học những kiến thức tổng quát, từ đó giúp người học tiếp cận văn hóa Việt Nam, có thể lý giải về các khía cạnh của văn hoá Việt Nam: điều kiện hình thành văn hóa Việt Nam (điều kiện tự nhiên, điều kiện chủ thể, điều kiện lịch sử - xã hội), mối quan hệ giữa con người, môi trường tự nhiên, môi trường xã hội Việt Nam với văn hoá; những đặc trưng chung của quá trình giao lưu tiếp xúc văn hoá ở Việt Nam và những nét nổi bật của quá trình giao lưu tiếp xúc giữa văn hoá Việt Nam với văn hoá Trung Hoa, Ấn Độ, phương Tây. 

            Môn học Cơ sở văn hoá Việt Nam cũng giới thiệu cho người học những thành tố cơ bản của văn hoá Việt Nam như văn hóa nhận thức, ngôn ngữ, tôn giáo (Nho giáo, Phật giáo, Lão giáo, Thiên chúa giáo), tín ngưỡng (tín ngưỡng phồn thực, tín ngưỡng thờ Thành hoàng làng, tín ngưỡng thờ Mẫu), phong tục tập quán, lễ hội, ẩm thực, văn chương, nghệ thuật diễn xướng, nghệ thuật tạo hình…; Môn học cũng giới thiệu nội dung và đặc điểm văn hóa của từng thời kỳ trong diễn trình của lịch sử văn hoá Việt Nam từ thời tiền sơ sử cho đến nay hay những đặc trưng của các vùng văn hoá trên lãnh thổ Việt Nam. Cơ sở văn hóa Việt Nam cho chúng ta thấy được chiều sâu không gian và thời gian của nền văn hóa Việt nam, đồng thời giúp chúng ta khám phá ra các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, nó đã và đang hòa chung vào dòng chảy của văn hóa nhân loại. Từ đó có thể định hướng nhận thức về sự phát triển của nền văn hóa Việt Nam hiện đại trên cơ sở giữ gìn, phát huy những giá trị truyền thống và hội nhập, tiếp thu những giá trị văn hóa mới.

V. NỘI DUNG CHI TIẾT MÔN HỌC
Chương 1: Các khái niệm cơ bản
Nội dung 1. Văn hóa và văn hóa học

1.1.  Con người – chủ / khách thể của văn hóa

1.2.  Con người Việt Nam, chủ/ khách thể của văn hoá Việt Nam

1.3.  Khái niệm văn hoá, văn hóa học và các khái niệm khác

1.4.  Khái niệm văn minh, văn hiến, văn vật

1.5. Chức năng của văn hóa

1.6.  Cấu trúc của văn hóa

Nội dung 2. Văn hóa và môi trường tự nhiên

2.1.  Khái niệm tự nhiên, môi trường tự nhiên

2.2.  Tự nhiên ngoài ta: môi trường

2.3.  Tự nhiên trong ta: bản năng

2.4.  Thích nghi và biến đổi tự nhiên

2.5.  Đặc điểm môi trường tự nhiên, hệ sinh thái Việt Nam với vấn đề bản sắc dân tộc, bản sắc văn hoá Việt Nam

Nôi dung 3. Văn hoá và môi trường xã hội

3.1.  Khái niệm xã hội

3.2.  Cá nhân và xã hội

3.3.  Sự xã hội hoá cá nhân và sự nhập thân văn hoá

3.4.  Phổ hệ (cơ cấu) xã hội Việt Nam cổ truyền

+ Phổ xã hội và trường hoạt động cá nhân

+ Gia đình

+ Làng

+ Đô thị

+ Từ làng đến nước

3.5.  Biến đổi xã hội và biến đổi văn hoá

Nội dung 4. Tiếp xúc và giao lưu văn hoá

4.1.  Khái niệm

4.2.  Giao lưu và tiếp biến trong văn hoá Việt Nam

+ Cơ tầng văn hoá Đông Nam Á

+ Giao lưu và tiếp biến với văn hoá Trung Hoa

+ Giao lưu và tiếp biến với văn hoá Ấn Độ

+ Giao lưu và tiếp biến với văn hoá phương Tây

+ Giao lưu và tiếp biến trong giai đoạn hiện nay

Chương 2. Những thành tố của văn hoá

Nội dung 5. Văn hóa nhận thức, nghệ thuật ẩm thực và trang phục VN
5.1.  Triết lý Âm – Dương trong vũ trụ quan, nhân sinh quan người Việt

+  Cấu trúc không gian theo mô hình tam tài, ngũ hành

+ Cấu trúc thời gian theo đơn vị thời gian và hệ đếm Can – Chi

5.2.   Nghệ thuật ẩm thực

5.3.   Trang phục truyền thống

Nội dung 6. Giáo dục, chế độ khoa cử và các loại hình nghệ thuật
6.1.  Giáo dục
+ Giáo dục của nhà nước phong kiến

+ Cách tổ chức và quy chế thi cử của chế độ khoa cử phong kiến

+ Thái độ coi trọng việc học của người Việt Nam

6.2.  Nghệ thuật văn chương

+ Văn chương bình dân

+  văn chương bác học

6.3.  Nghệ thuật diễn xướng

+  Khí nhạc

+ Thanh nhạc

+ Vũ đạo

+ Sân khấu

6.4. Nghệ thuật tạo hình

+ Hội họa

+ Điêu khắc

+  Kiến trúc

Nội dung 7. Ngôn ngữ và tôn giáo
7.1. Ngôn ngữ

+ Nguồn gốc tiếng Việt

+ Đặc điểm
7.2. Tôn giáo

+ Nho giáo

+ Phật giáo

+ Đạo giáo
+ Kitô giáo
+ Bàlamôn giáo

+ Hồi giáo

+ Đạo Cao Đài

+ Đạo Hòa Hảo
Nội dung 8. Tín ngưỡng và phong tục tập quán
8.1. Tín ngưỡng
+ Tín ngưỡng phồn thực

+ Tín ngưỡng thờ Thành hoàng

+ Tín ngưỡng thờ Mẫu

+ Tín ngưỡng thờ Tứ bất tử

8.2. Phong tục tập quán Việt Nam
+ Phong tục thai sản
+ Phong tục cưới xin

+ Phong tục tang ma

+ Phong tục thờ cúng của người Việt
Nội dung 9. Lễ hội Việt Nam, văn hóa giao tiếp và văn hóa ứng xử
9.1. Lễ Tết và lễ hội
+ Lễ Tết

+ Tết Nguyên Đán

+  Các lễ Tết khác trong năm

+  Lễ hội

+ Giới thiệu tổng quan về lễ hội cổ truyền

+ Một số lễ hội tiêu biểu

9.2. Văn hóa giao tiếp và ứng xử
+ Văn hóa giao tiếp xã hội

+ Hình thức giao tiếp

+  Phạm vi giao tiếp

+ Đặc điểm văn hóa giao tiếp

+ Văn hóa ứng xử
+ Quan niệm, đặc điểm
+ Sự tác động và vai trò của văn hóa ứng xử đối với sự phát triển văn hóa và con người
Chương 3: Diễn trình lịch sử của văn hóa Việt Nam

Nội dung 10.  Văn hoá Việt Nam thời tiền sử và sơ sử

Văn hoá Việt Nam thiên niên kỷ đầu công nguyên

10.1.  Thời tiền sử

10.2.  Thời sơ sử

+ Từ văn hoá tiền Đông Sơn đến văn hoá Đông Sơn

+ Văn hoá Sa Huỳnh

+ Văn hoá Đồng Nai

10.3.  Văn hoá ở châu thổ Bắc Bộ thời Bắc thuộc

+ Văn hoá ở châu thổ Bắc Bộ thời Bắc thuộc

+Bối cảnh văn hoá lịch sử

+ Tiếp xúc cưỡng bức và giao thoa văn hoá Việt – Hán

+ Giao lưu văn hoá tự nhiên Việt - Ấn

+ Giữ gìn, bảo tồn và phát triển bản sắc văn hoá dân tộc

10.4.  Văn hoá Chămpa
10.5.  Văn hoá Óc Eo

Nội dung 11.  Văn hoá Việt Nam thời tự chủ

11.1.  Bối cảnh văn hoá lịch sử

11.2.  Đặc trưng văn hoá thời Lý - Trần

+ Về văn hoá vật chất

+ Hệ tư tưởng

+ Nền văn hoá bác học hình thành và phát triển

11.3.  Đặc trưng văn hoá thời Minh thuộc và Hậu Lê

11.4.  Đặc trưng của văn hoá từ thế kỷ XVI đến năm 1858

+ Hệ tư tưởng

+ Sự xuất hiện của chữ Quốc ngữ

+  Đàng Trong và sự phát triển văn hoá Việt

+   Sự phát triển của các ngành văn hoá nghệ thuật
Nội dung 12.  Văn hoá Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1945

Văn hoá Việt Nam từ năm 1945 đến nay

12.1.  Bối cảnh lịch sử văn hoá

+ Người Pháp xâm lược và dân tộc Việt Nam chống xâm lược

+ Chính sách văn hoá của người Pháp

12.2.  Đặc trưng văn hoá giai đoạn từ năm 1858 đến năm 1945
+ Hệ tư tưởng

+ Văn hoá vật chất

+ Báo chí ra đời và phát triển

+ Bước chuyển mình của văn học

12.3.  Bối cảnh lịch sử – văn hoá

+ Lịch sử 30 năm chống xâm lược

+ Sự thay đổi toàn diện của xã hội Việt Nam

+ Sự lãnh đạo của Đảng trên phương diện văn hoá

12.4.  Đặc điểm của văn hoá Việt Nam từ năm 1945 đến nay

+ Sự phát triển nền văn hoá nghệ thuật chuyên nghiệp

+ Kế thừa và nâng cao các giá trị văn hoá truyền thống

+ Mở rộng giao lưu văn hoá

Chương 4.  Không gian văn hóa Việt Nam

Nội dung 13. Những vùng văn hóa Tây Bắc, Việt Bắc và châu thổ Bắc Bộ

13.1.  Đại cương về không gian văn hóa
13.2.  Vùng văn hoá Tây Bắc

+ Đặc điểm tự nhiên và xã hội

+ Đặc điểm vùng văn hoá Tây Bắc

13.3.  Vùng văn hoá Việt Bắc

+ Đặc điểm tự nhiên và xã hội

+ Đặc điểm vùng văn hoá Việt Bắc

13.4.  Vùng văn hoá châu thổ Bắc Bộ

+ Đặc điểm tự nhiên và xã hội

+ Đặc điểm vùng văn hoá châu thổ Bắc Bộ
Nội dung 14. Những vùng văn hóa ở miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ
14.1.  Vùng văn hoá Trung Bộ

+ Đặc điểm tự nhiên và xã hội

+ Đặc điểm vùng văn hoá Trung Bộ

+ Đặc điểm chung của vùng văn hoá Trung Bộ

+ Tiểu vùng văn hoá xứ Huế

14.2.  Vùng văn hoá Tây Nguyên

+ Đặc điểm tự nhiên và xã hội

+ Đặc điểm vùng văn hoá Tây Nguyên

14.3.  Vùng văn hoá Nam Bộ
+ Đặc điểm tự nhiên và xã hội

+ Đặc điểm vùng văn hoá Nam Bộ

Nội dung 15. Ôn tập và thảo luận

1. Nêu các thời kỳ trong diễn trình văn hóa Việt Nam. Trình bày nội dung và đặc điểm văn hóa của một thời kỳ cụ thể.

2. Nêu các thành tố văn hóa Việt Nam. Trình bày nội dung một thành tố văn hóa.
3.Đặc điểm của các vùng văn hóa .
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VII. Hình thức tổ chức dạy học

7.1. Lịch trình chung

	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy môn học
	Tổng
	Kiểm tra, đánh giá

	
	Lên lớp
	Thực hành, điền dã
	Tự học, tự NC
	
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	
	
	
	

	Nội dung 1
	4
	0
	
	0
	1
	5
	Bản thu hoạch / nhóm

	Nội dung 2
	4
	1
	
	0
	
	5
	Bản thu hoạch / nhóm 

	Nội dung 3
	4
	0
	
	1
	
	5
	Bản thu hoạch / nhóm 

	Nội dung 4
	4
	0
	1
	0
	1
	6
	Bản thu hoạch / nhóm 

	Nội dung 5
	4
	1
	
	0
	
	5
	Bản thu hoạch / nhóm 

	Nội dung 6
	4
	0
	1
	0
	
	5
	Bản thu hoạch / nhóm 

	Nội dung 7
	4
	0
	
	1
	1
	6
	Bản thu hoạch / nhóm 

	Nội dung 8
	4
	0
	1
	0
	
	5
	Kiểm tra giữa kỳ

	Nội dung 9
	4
	1
	
	0
	
	5
	Bản thu hoạch / nhóm 

	Nội dung 10
	4
	0
	1
	0
	1
	6
	Bản thu hoạch / nhóm 

	Nội dung 11
	4
	
	
	1
	
	5
	Bản thu hoạch / nhóm 

	Nội dung 12
	4
	
	1
	
	1
	6
	Bản thu hoạch / nhóm 

	Nội dung 13
	4
	
	
	1
	
	5
	

	Nội dung 14
	4
	
	1
	
	1
	6
	Bản thu hoạch / nhóm 

	Nội dung 15
	4
	1
	
	
	
	5
	

	Tổng số
	60
	04
	06
	04
	06
	80
	Kiểm tra cuối kỳ


7.2.Lịch trình tổ chức dạy cụ thể

** Nội dung 1, tuần 1

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, Địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị

	Lý thuyết 

(4 giờ tín chỉ)
	Trên lớp
	1. Con người – Chủ/khách thể của văn hóa. 

2. Con người Việt Nam – Chủ/khách thể của văn hóa Việt Nam. 

3. Khái niệm văn hóa, văn hóa học và các khái niệm khác (văn minh, văn hiến, văn vật). 

4. Các định nghĩa Văn hóa (của UNESCO, của Hồ Chí Minh)

5. Chức năng của văn hóa

6. Cấu trúc của văn hóa

- Văn hóa sản xuất

- Văn hóa vũ trang

- Văn hóa sinh hoạt
	1. Đọc những tài liệu 1, 2, 3, 4
2. Nắm được nội dung của bài học đã nêu ở bên

	Tự học, tự nghiên cứu

(1 giờ tín chỉ)
	
	Theo hướng dẫn của tuần 1
	Đọc các tài liệu liên quan


** Nội dung 2, tuần 2

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, Địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị

	Lý thuyết 

(4 giờ tín chỉ)
	Trên lớp


	1. Khái niệm tự nhiên, môi trường Tự nhiên 

2. Môi trường – Tự nhiên ngoài ta

3. Bản năng – Tự nhiên trong ta

4. Thích nghi và biến đổi tự nhiên

5. Đặc điểm môi trường tự nhiên, hệ sinh thái Việt Nam với vấn đề bản sắc dân tộc, bản sắc văn hóa Việt Nam.
	1. Đọc những tài liệu 1, 2, 3, 4

2. Nắm được nội dung của bài học đã nêu ở bên

	Bài tập (1 giờ tín chỉ)
	Trên lớp
	Nêu những điều kiện tự nhiên hình thành văn hóa Việt Nam
	Đọc những tài liệu liên quan


** Nội dung 3, tuần 3

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, Địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị

	Lý thuyết 

(4 giờ tín chỉ)


	Trên lớp
	1. Khái niệm xã hội

2. Cá nhân và xã hội

3. Sự xã hội hóa cá nhân và sự nhập thân văn hóa

4. Phổ hệ xã hội Việt Nam truyền thống

4.1. Cá nhân

4.2. Gia đình

4.3. Dòng họ

4.4. Làng

4.5. Đô thị

4.6. Quốc gia


	1. Đọc tài liệu số 6, 7, 11, 12
2. Nắm được nội dung chính của bài học đã nêu

	Thực hành, điền dã (1 giờ tín chỉ)
	
	Tìm hiểu làng xã việt Nam
	Viết bài thu hoạch 


** Nội dung 4, tuần 4

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, Địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị

	Lý thuyết
(4 giờ tín chỉ)


	Trên lớp
	1. Khái niệm Tiếp xúc và giao lưu văn hóa. 

2. Giao lưu và tiếp biến trong văn hoá Việt Nam

2.1. Cơ tầng văn hoá Đông Nam Á

2.2. Giao lưu và tiếp biến với văn hoá Trung Hoa

2.3. Giao lưu và tiếp biến với văn hoá Ấn Độ

2.4. Giao lưu và tiếp biến với văn hoá phương Tây

2.5. Giao lưu và tiếp biến trong giai đoạn hiện nay
	1. Đọc những tài liệu số 1, 4, 7
2. Nắm được những nội dung chính đã nêu

	Thảo luận (1 giờ tín chỉ)
	
	- Chuẩn bị tài liệu cho buổi thảo luận với chủ đề: 

1. Ba hằng số của văn hóa Việt Nam: Nông nghiệp, nông thôn, nông dân

2. Văn hóa Việt Nam là sản phẩm của con người Việt Nam với môi trường tự nhiên Việt Nam. 

3. Từ Phổ hệ xã hội Việt Nam truyền thống đến xã hội Việt Nam hiện nay. 
	 Đọc chương II “Văn hóa dân gian Việt Nam trong tiến trình văn hóa Đông Nam Á” in trong: Q.17, tr.37-107



	Đánh giá kết quả
	
	Bài trình bày trên lớp của một số nhóm
	


** Nội dung 5, tuần 5
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, Địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị

	Lý thuyết (4 giờ tín chỉ)
	Trên lớp
	1. Văn hóa nhận thức

 1.1. Triết lý Âm – Dương trong vũ trụ quan, nhân sinh quan người Việt

 1.2.  Cấu trúc không gian theo mô hình tam tài, ngũ hành

1.3. Cấu trúc thời gian theo đơn vị thời gian và hệ đếm Can – Chi
2. Nghệ thuật  ẩm thực và trang phục Việt Nam

2.1.  Nghệ thuật ẩm thực

 2.2.  Trang phục truyền thống 


	1. Đọc những tài liệu số 1, 2, 4, 6, 7
2. Nắm được những nội dung bài học đã nêu

	Bài tập (1 giờ tín chỉ)
	
	- Nêu mối quan hệ giữa thuyết Âm Dương Ngũ hành và cuộc sống người Việt.
- Đặc trưng vùng miền và ẩm thực ba miền Bắc – trung – Nam.

- Bản sắc dân tộc thể hiện qua trang phục truyền thống.
	Đọc những tài liệu liên quan

	Đánh giá kết quả
	
	Bài trình bày trên lớp của một số nhóm
	


** Nội dung 6, tuần 6

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, Địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị

	Lý thuyết

(4 giờ tín chỉ)


	Trên lớp
	1. Giáo dục và chế độ khoa cử

1.1. Giáo dục của nhà nước phong kiến

1.2. Cách tổ chức và quy chế thi cử của chế độ khoa cử phong kiến

1.3. Thái độ coi trọng việc học của người Việt Nam  

2. Nghệ thuật văn chương

2.1. Văn chương bình dân

2.2.  văn chương bác học

3.  Nghệ thuật diễn xướng

3.1.Khí nhạc

3.2. Thanh nhạc

3.3. Vũ đạo

3.4. Sân khấu

 4. Nghệ thuật tạo hình

4.1. Hội họa

 4.2. Điêu khắc

 4.3. Kiến trúc


	1. Đọc những tài liệu 1, 4, 6
2. Nắm được những nội dung chính của bài học đã nêu

	Thảo luận (1 giờ tín chỉ)
	
	Những giá trị văn hóa tiêu biểu của các loại hình nghệ thuật
	Đọc những tài liệu liên quan

	Đánh giá kết quả
	
	Bài trình bày trên lớp của một số nhóm
	


** Nội dung 7, tuần 7

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, Địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị

	Lý thuyết

(4 giờ tín chỉ)


	Trên lớp
	1. Ngôn ngữ

1.1. Nguồn gốc của tiếng Việt

1.2. Đặc điểm của tiếng Việt

2. Tôn giáo

2.1. Nho giáo

2.2. Phật giáo

2.3. Đạo giáo 

2.4. Kitô giáo

2.5. Bà la môn giáo

2.6. Hồi giáo

2.7. Đạo cao Đài

2.8. Đạo Hòa Hảo
	1. Đọc những tài liệu số 1, 4, 6, 14, 16

	Thực hành, điền dã (1 giờ tín chỉ)
	
	Tìm hiểu Phật giáo và ảnh hưởng của Phật giáo đối với văn hóa Việt Nam
	Đọc những tài liệu liên quan 

	Tự học, tự nghiên cứu (1 giờ tín chỉ)
	
	Viết bài thu hoạch: Đặc điểm riêng của từng tôn giáo khi du nhập vào Việt Nam
	

	Đánh giá kết quả
	
	- Bài trình bày trên lớp của một số nhóm
- Kiểm tra giữa kỳ
	


** Nội dung 8, tuần 8

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, Địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị

	Lý thuyết

(4 giờ tín chỉ)


	Trên lớp
	1. Tín ngưỡng

1.1. Tín ngưỡng phồn thực

1.2. Tín ngưỡng thờ Thành hoàng

1.3. Tín ngưỡng thờ Mẫu

 1.4. Tín ngưỡng thờ Tứ bất tử

2. Phong tục tập quán Việt Nam

2.1.  Phong tục thai sản

2.2.  Phong tục cưới xin

2.3.  Phong tục tang ma

 2.4. Phong tục thờ cúng của người Việt
	1. Đọc những tài liệu số 1, 4, 5, 13
2. Nắm được nội dung của bài học

	Thảo luận (1 giờ tín chỉ)
	
	Phân biệt sự giống và khác nhau giữa tín ngưỡng và tôn giáo; mối quan hệ giữa tín ngưỡng và phong tục.
	Đọc những tài liệu liên quan

	Đánh giá kết quả
	
	Bài trình bày trên lớp của một số nhóm
	


** Nội dung 9, tuần 9

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, Địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị

	Lý thuyết

(4 giờ tín chỉ
	Trên lớp
	 1. Lễ hội Việt Nam

1.1. Lễ Tết

1.1.1. Tết Nguyên Đán

1.1.2.  Các lễ Tết khác trong năm

1.2.  Lễ hội

 1.2.1. Giới thiệu tổng quan về lễ hội cổ truyền

 1.2.2.  Một số lễ hội tiêu biểu

2. Văn hóa giao tiếp và ứng xử

2.1. Văn hóa giao tiếp xã hội

 2.1.1. Hình thức giao tiếp

 2.1.2. Phạm vi giao tiếp

 2.1.3. Đặc điểm văn hóa giao tiếp

 2.2. Văn hóa ứng xử

2.2.1. Quan niệm, đặc điểm 

2.2.2. Sự tác động và vai trò của văn hóa ứng xử đối với sự phát triển văn hóa và con người
	1. Đọc những tài liệu số 4, 5, 6, 10, 11, 25

	Bài tập (1 giờ tín chỉ)
	
	1. Bản lĩnh của văn hóa Việt Nam sau những cuộc tiếp xúc và giao lưu văn hóa.

2. Tác động của Nho giáo đối với văn hóa Việt Nam. 

3. Mối liên hệ giữa Phật giáo và tín ngưỡng bản địa Việt Nam, và ảnh hưởng của nó trong đời sống văn hóa cư dân Việt. 
	

	Đánh giá kết quả
	
	Bài trình bày trên lớp của một số nhóm
	


** Nội dung 10, tuần 10

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, Địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị

	Lý thuyết

(4 giờ tín chỉ)


	
	1. Văn hoá Việt Nam thời tiền sử và sơ sử
1.1. Thời tiền sử

1.2.Thời sơ sử

1.3. Từ văn hoá tiền Đông Sơn đến văn hoá Đông Sơn

1.4.Văn hoá Sa Huỳnh

1.5. Văn hoá Đồng Nai

2. Văn hoá Việt Nam thiên niên kỷ đầu công nguyên
2.1. Văn hoá ở châu thổ Bắc Bộ thời Bắc thuộc

2.1.1.Bối cảnh văn hoá lịch sử

2.1.2. Tiếp xúc cưỡng bức và giao thoa văn hoá Việt - Hán

2.2. Giao lưu văn hoá tự nhiên Việt - Ấn

Giữ gìn, bảo tồn và phát triển bản sắc văn hoá dân tộc

Văn hoá Chămpa
	Đọc những tài liệu số 1, 2, 3, 4

	Thảo luận (1 giờ tín chỉ)
	
	Nêu đặc điểm và nội dung của các nền văn hóa Sa Huỳnh, Đồng Nai, Chăm Pa, Óc Eo
	Đọc những tài liệu liên quan

	Tự học, tự nghiên cứu (1 giờ tín chỉ)
	
	Viết bản thu hoạch: Nhũng nét đặc trưng của văn hóa ở châu thổ Bắc Bộ
	

	Đánh giá kết quả
	
	Bài trình bày trên lớp của một số nhóm
	


** Nội dung 11, tuần 11

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, Địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị

	Lý thuyết (4 giờ tín chỉ)


	
	1. Bối cảnh văn hoá lịch sử Việt Nam thời tự chủ

2. Đặc trưng văn hoá thời Lý - Trần  

2.1. Về văn hoá vật chất

2.2.Hệ tư tưởng

2.3. Nền văn hoá bác học hình thành và phát triển

3. Đặc trưng văn hoá thời Minh thuộc và Hậu Lê

4. Đặc trưng của văn hoá từ thế kỷ XVI đến năm 1858

4.1.Hệ tư tưởng

4.2.Sự xuất hiện của chữ Quốc ngữ

4.3.Đàng Trong và sự phát triển văn hoá Việt

4.4. Sự phát triển của các ngành văn hoá nghệ thuật
	1. Đọc những tài liệu số 1, 2, 3, 19
2. Nắm dduwwocj những nội dung chính của bài học đã nêu

	Thực hành, điền dã (1 giờ tín chỉ)
	
	Tìm hiểu văn hóa Việt Nam tại viện Bảo tàng lịch sử 
	Đọc những tài liệu liên quan

	Đánh giá kết quả
	
	Bài trình bày trên lớp của một số nhóm
	


** Nội dung 12, tuần 12

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, Địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị

	Lý thuyết

(4 giờ tín chỉ)


	
	1.Văn hoá Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1945

1.1. Bối cảnh lịch sử văn hoá

1.1.1. Người Pháp xâm lược và dân tộc Việt Nam chống xâm lược

1.1.2. Chính sách văn hoá của người Pháp

1.2. Đặc trưng văn hoá giai đoạn từ năm 1858 đến năm 1945

1.2.1.Hệ tư tưởng

1.2.2. Văn hoá vật chất

1.2.3. Báo chí ra đời và phát triển

1.2.4. Bước chuyển mình của văn học

2. Văn hoá Việt Nam từ năm 1945 đến nay

2.1. Bối cảnh lịch sử – văn hoá

2.1.1.Lịch sử 30 năm chống xâm lược

2.1.2.Sự thay đổi toàn diện của xã hội Việt Nam

2.1.3.Sự lãnh đạo của Đảng trên phương diện văn hoá

2.2. Đặc điểm của văn hoá Việt Nam từ năm 1945 đến nay

2.2.1.Sự phát triển nền văn hoá nghệ thuật chuyên nghiệp 

2.2.2.Kế thừa và nâng cao các giá trị văn hoá truyền thống 

2.2.3.Mở rộng giao lưu văn hoá
	1. Đọc những tài liệu số 1, 2, 3, 6, 11
2. Nắm được những nội dung chính của bài học đã nêu

	Thảo luận (1 giờ tín chỉ)
	
	- Đặc trưng văn hóa Việt Nam giai đoạn 1958 – 1945.
- Đặc điểm lịch sử, xã hội Việt Nam từ 1945 đến nay và sự phát triển văn hóa
	Đọc những tài liệu liên quan

	Tự học, tự nghiên cứu (1 giờ tín chỉ)
	
	Viết bản thu hoạch: vai trò của các nhân tố ngoại sinh, nội sinh trong văn hóa giai đoạn từ 1945 đến nay
	

	Đánh giá kết quả
	
	Bài trình bày trên lớp của một số nhóm
	


** Nội dung 13, tuần 13

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, Địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị

	Lý thuyết

(4 giờ tín chỉ)


	
	1. Đại cương về không gian văn hóa

2.Vùng văn hoá Tây Bắc

2.1.Đặc điểm tự nhiên và xã hội

2.2. Đặc điểm vùng văn hoá Tây Bắc

3. Vùng văn hoá Việt Bắc

3.1. Đặc điểm tự nhiên và xã hội

3.2. Đặc điểm vùng văn hoá Việt Bắc

4. Vùng văn hoá châu thổ Bắc Bộ

4.1.Đặc điểm tự nhiên và xã hội

4.2. Đặc điểm vùng văn hoá châu thổ Bắc Bộ
	1. Đọc những tài liệu số 1, 4

	Thực hành, điền dã (1 giờ tín chỉ)
	
	Tìm hiểu văn hóa vùng tại viện bảo tàng Dân tộc học Việt Nam
	Đọc những tài liệu liên quan

	Đánh giá kết quả
	
	Bài trình bày trên lớp của một số nhóm
	


** Nội dung 14, tuần 14

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, Địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị

	Lý thuyết

(4 giờ tín chỉ)


	Trên lớp
	1. Vùng văn hoá Trung Bộ

1.1.Đặc điểm tự nhiên và xã hội

1.2.Đặc điểm vùng văn hoá Trung Bộ

1.2.1. Đặc điểm chung của vùng văn hoá Trung Bộ

1.2.2. Tiểu vùng văn hoá xứ Huế

2. Vùng văn hoá Tây Nguyên

2.1.Đặc điểm tự nhiên và xã hội

2.2.Đặc điểm vùng văn hoá Tây Nguyên

3.Vùng văn hoá Nam Bộ

3.1.Đặc điểm tự nhiên và xã hội

 3.2.Đặc điểm vùng văn hoá Nam Bộ
	1. Đọc những tài liệu số 1, 4.

	Thảo luận (1 giờ tín chỉ)
	
	Mối liên hệ giữa văn hóa và đặc trưng văn hóa vùng.
	

	Tự học, tự nghiên cứu (1 giờ tín chỉ)
	
	Phân tích các đặc điểm văn hóa của các vùng Trung Bộ, Trường Sơn – Tây Nguyên và Nam Bộ
	Đọc những tài liệu liên quan

	Đánh giá kết quả
	
	Bài trình bày trên lớp của một số nhóm
	


** Nội dung 15, tuần 15

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, Địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị

	Lý thuyết (4 giờ tín chỉ)


	Trên lớp
	Ôn tập: 
1. Nêu các thời kỳ trong diễn trình văn hóa Việt Nam. Trình bày nội dung và đặc điểm văn hóa của một thời kỳ cụ thể.

2. Vẽ sơ đồ các thành tố văn hóa Việt Nam. Trình bày nội dung một thành tố văn hóa.
3. Nhận xét về các vùng văn hóa .

	

	Bài tập (1 giờ tín chỉ)
	
	Viết bài thu hoạch: một thành tố văn hóa – đặc trung di sản văn hóa Việt
	

	Đánh giá kết quả
	
	Bài trình bày trên lớp của một số nhóm
	


8.Chính sách đối với môn học 
Khi học môn học này, yêu cầu sinh viên:

- Có ý thức tự học, đọc trước các tài liệu được giao

- Tham gia ít nhất là 80% các giờ lý thuyết và100%  giờ thảo luận trên lớp

- Tham gia tích cực các hoạt động trên lớp như: nghe giảng, thảo luận nhóm, nêu vấn đề, đặt câu hỏi.
- Hoàn thành tốt các yêu cầu kiểm tra đánh giá thường xuyên, kiểm tra đánh giá giữa kỳ và kiểm tra đánh giá kết thúc môn học. 

- Các tài liệu được giao trong tuần phải được chuẩn bị trước bài học, trước buổi thảo luận hoặc kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ. 

9. Phương pháp và hình thức kiểm tra đánh giá môn học

9.1. Kiểm tra – đánh giá thường xuyên

           Việc kiểm tra đánh giá thường xuyên được thực hiện để kiểm tra việc tự học, tự nghiên cứu của sinh viên thông qua các giờ thảo luận. 

           Mục tiêu: Kiểm tra đánh giá thường xuyên nhằm củng cố tri thức và nắm được thông tin phản hồi để điều chỉnh cách dạy và học cho phù hợp.

          Tiêu chí đánh giá thường xuyên:
· Xác định được nhiệm vụ và mục đích vấn đề

· Đọc và sử dụng các tài liệu do giảng viên hướng dẫn

· Chuẩn bị bài đầy đủ.

· Tích cực tham gia ý kiến.

9.2. Kiểm tra – đánh giá định kỳ

9.2.1. Hình thức đánh giá định kỳ

* Đánh giá hoạt động trên lớp: 

· Tham dự giờ giảng

· Nghe giảng và ghi chép bài

· Tích cực phát biểu trao đổi ý kiến

* Báo cáo của sinh viên theo nhóm, trình bày theo nhóm:

  - Các nội dung của bài học và năng lực trình bày vấn đề.

- Đánh giá kĩ năng hợp tác trong công việc, tinh thần trách nhiệm chung với nhóm và kết quả đạt được về kiến thức.

* Báo cáo thu hoạch cá nhân hoặc bài kiểm tra giữa kỳ 

· Mục đích: Đánh giá tổng hợp kiến thức  và kỹ năng thu được sau nửa học kỳ. 

· Mục tiêu: Kiểm tra đánh giá kiến thức, kỹ năng đọc, viết, kỹ năng phân tích, tổng hợp các vấn đề nghiên cứu. 

· Hình thức: Bài làm viết trên lớp 

* Bài thi hết môn - bài kiểm tra cuối kỳ: 

· Mục đích: đánh giá tổng hợp kiến thức, khái quát kiến thức và các kỹ năng thu được cả môn học của sinh viên. 

· Các kỹ thuật đánh giá: 

+ Hiểu được vấn đề đặt ra

+ Thể hiện kỹ năng phân tích, tổng hợp trong việc giải quyết nhiệm vụ nghiên cứu

+ Trình bày vấn đề rõ ràng, lôgíc, ngôn ngữ trong sáng, trích dẫn theo đúng nguyên tắc. 

9.2.2. Tiêu chí đánh giá các loại bài tập và kiểm tra đánh giá

9.2.2.1. Bài thuyết trình (theo nhóm)

Do yêu cầu đặc thù của loại bài tập này nên tiêu chí đánh giá bài tập nhóm  có thể được thể hiện qua báo cáo mà nhóm phải thực hiện theo mẫu sau:
Trường ĐHKHXH&NV

Khoa Việt Nam học
Báo cáo kết quả nghiên cứu nhóm

Vấn đề nghiên cứu:


1) Danh sách nhóm và các nhiệm vụ được phân công.

	STT
	Họ và tên
	Nhiệm vụ được phân công
	Ghi chú

	1.
	Nguyễn Văn A
	...
	Nhóm trưởng

	2.
	...
	...
	


2) Quá trình làm việc của nhóm (miêu tả các buổi họp, có thể có biên bản kèm theo).


3) Tổng hợp kết quả làm việc nhóm.


4) Kiến nghị, đề xuất (nếu có).

   5)  Phiếu xếp loại các thành viên trong nhóm









Nhóm trưởng









    (Kí tên)

9.2.2.2. Bài tập lớn học kì (cá nhân) 

· Gồm 1 bài tập: nộp vào tuần thứ 13.

· Bài tập phải được chuẩn bị trong suốt quá trình học tập.

Các tiêu chí chung

Nội dung:

1) Đặt vấn đề, xác định đối tượng nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu hợp lí và lôgíc.

2) Có bằng chứng rõ rệt về năng lực tư duy phê phán, kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá trong việc giải quyết các nhiệm vụ nghiên cứu.

3) Có bằng chứng về việc sử dụng các tài liệu, các công nghệ, phương pháp, giải pháp do giảng viên hướng dẫn.

Hình thức:

4) Bố cục hợp lí, ngôn ngữ trong sáng, trích dẫn hợp lệ, trình bày đẹp đúng qui cách.

Biểu điểm trên cơ sở mức độ đạt 4 tiêu chí
	Điểm
	Tiêu chí

	9 - 10
	- Đạt cả 4 tiêu chí

	7 – 8
	- Đạt 2 tiêu chí đầu.

- Tiêu chí 3: có sử dụng các tài liệu, song chưa đầy đủ, sâu sắc, chưa có bình luận.

- Tieu chí 4: còn mắc vài lỗi nhỏ.

	5 – 6
	- Đạt tiêu chí 1.

- Tiêu chí 2: chưa thể hiện rõ tư duy phê phán, các kĩ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá còn kém.

- Tiêu chí 3, 4: còn mắc một vài lỗi nhỏ

	Dưới 5
	- Không đạt cả 4 tiêu chí.


9.3. Lịch thi, kiểm tra: 
 - Thời gian: Sau khi học hết nội dung (các vấn đề) của chương trình môn học, giảng viên tổ chức cho sinh viên ôn tập theo các câu hỏi và các vấn đề do giảng viên đã cung cấp. Kiểm tra giữa kỳ thực hiện khi đã học hết 2 tín chỉ. Thi cuối kỳ thực hiện sau khi hoàn thành số giờ tín chỉ của môn học. Thời gian làm bài: 180 phút.

- Địa điểm: tại lớp học theo quy định của Khoa.

- Điểm thi của môn học sẽ được giảng viên chấm và nộp lại cho Khoa sau ngày thi một vài ngày.

- Điểm cho các bài kiểm tra sau mỗi tín chỉ và bài thi hết môn học được tính theo quy định, cách cho điểm và tính điểm phù hợp với phương thức đào tạo theo tín chỉ. 

· Kiểm tra giữa kỳ: tuần 8
	 - Kiểm tra cuối kỳ: tuần               
	17

	

	Duyệt

(Thủ trưởng đơn vị đào tạo)


	Chủ nhiệm Khoa
(Ký tên)

PGS.TS. Vũ Văn Thi
	Giảng viên
(Ký tên)

TS. Nguyễn Thị Nguyệt


	
	
	

	
	
	

	
	
	


� Bậc 1: nhớ, hiểu


� Bậc 2: Áp dụng, so sánh, phân tích, tổng hợp


� Bậc 3: Đánh giá, đưa ra kiến thức mới
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